ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN  SINH KHỐI 10
	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	1
	a. - Cả 2 nhóm sinh vật đều có các thành phần hóa học chính của tế bào là: axit nucleic, protein, cacbohydrat, lipit. Cả 2 nhóm đều có màng sinh chất giống nhau, có cấu trúc của một màng đơn vị cơ sở.

- Đều có axit nucleic ARN và ADN chứa thông tin di truyền; protein đều được tổng hợp từ khuôn mARN kết hợp với các riboxom.

- Ti thể và lục lạp của các sinh vật nhân thực đều chứa ADN trần vòng và ARN, chứa nhiều loại protein và các riboxom 70S giống như riboxom của các sinh vật nhân sơ. Hai bào quan này hoạt động không phụ thuộc vào tế bào trong việc tạo thành ATP nhờ các quá trình (hô hấp hiếu khí và quang hợp) cũng gặp trong các sinh vật nhân sơ. 

- Mycoplasma là vi khuẩn không có thành tế bào song trong màng sinh chất của chúng có chứa sterol là loại lipit gặp trong màng của sinh vật nhân thực.
b. - Chưa đủ cơ sở để kết luận vì: nhóm sinh vật này có thể là nhóm vi khuẩn lam thuộc giới khởi sinh.

- Giải thích: 

+ Vi khuẩn lam cũng có cấu tạo đơn bào, có sắc tố quang hợp nên cũng có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ CO2.

+ Tuy nhiên, nhóm vi khuẩn lam có cấu tạo hệ gen không phân mảnh, thành cấu tạo bởi peptidoglican, chưa có nhân và các bào quan có màng nên chúng thuộc giới khởi sinh. Còn thực vật nguyên sinh bao gồm những tế bào nhân thực, gen phân mảnh, có các bào quan có màng, thành tế bào cấu tạo bởi xenlulozo.
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	a. - Căn cứ vào sự khác nhau ở hệ gen và cấu trúc thành tế bào. Ở vi sinh vật cổ, hệ gen có intron và thành tế bào không chứa peptidoglican, vì vậy người ta tách vi sinh vật cổ ra khỏi giới khởi sinh.

- Hệ thống 3 lãnh giới gồm 6 giới:

+ Lãnh giới Vi sinh vật cổ gồm giới Vi sinh vật cổ.

+ Lãnh giới Vi khuẩn gồm giới Vi khuẩn.

+ Lãnh giới Sinh vật nhân thực gồm 4 giới: Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật.

b. - Địa y là một dạng sống cộng sinh giữa các tế bào nấm sợi và các tảo lục hay vi khuẩn lam có khả năng quang hợp.

- Địa y không phải là thực vật vì không có cấu tạo tế bào đặc trưng của thực vật và cũng không có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào.

- Địa y cũng không đơn thuần là nấm vì trong cấu tạo của địa y thì ngoài các tế bào nấm sợi còn có các tế bào tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa chất diệp lục.

- Do những đặc điểm cấu  tạo không điển hình như vậy nên địa y cũng tương tự như virut thường được các nhà phân loại xếp thành những lớp riêng.
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	Câu 2
	1
	a. Glyxeron của mỡ gắn kết với 3 axit béo, trong khi glyxeron của photpholipit gắn với 2 axit béo và 1 nhóm photphat.

b. - Các loại lipit không tốt cho sức khỏe: cholestrol, chất béo no, chất béo không no dạng trans (có nhiều trong thức ăn nướng và thức ăn chế biến sẵn).

- Giải thích: Gây xơ vữa động mạch, chúng tích lũy trong thành mạch máu, tạo nên những chỗ lồi vào trong, cản trở dòng máu, giảm tính đàn hồi của thành mạch.

c. Cụm từ “dầu thực vật đã được hydrogen hóa” có nghĩa là: chất béo không no đã được chuyển thành chất béo no một cách nhân tạo bằng cách thêm hydrogen.

- Tác dụng: Bơ thực vật và nhiều sản phẩm khác được hydrogen hóa để đề phòng lipit tách ra ở dạng lỏng (dầu)
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	a. - Cấu trúc bậc 1: số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit. Số lượng chuỗi polipeptit trong phân tử protein.

- Điều kiện môi trường như: nhiệt độ, pH, nồng độ muối, ...

- Protein chaperonin giúp chuỗi polipeptit có điều kiện thuận lợi để cuộn xoắn đúng theo như cấu trúc bậc 1 quy định.

b. – Loài I và loài II có ADN cấu trúc 2 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit A, T, G, X; A=T và G=X.

- Loài III có ADN cấu trúc 1 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit A, T, G, X; A khác T và G khác X.

- Loài IV có cấu trúc 2 mạch ARN vì trong phân tử có 4 loại nucleotit A, U, G, X; A = U và G = X.

- Loài V có ARN cấu trúc 1 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit A, U, G, X; A khác U và G khác X.
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	Câu 3
	1
	a. Con đường tổng hợp và phân phối insulin:

- Insulin được tổng hợp nhờ các riboxom trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói trong trong các túi đưa sang bộ máy gongi để hoàn thiện cấu trúc.

- Sau khi hoàn thiện cấu trúc, insulin được đóng gói trong các túi xuất bào và đưa ra màng tế bào. Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng insulin ra dịch mô. Từ dịch mô, insulin khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng.

b. – Ti thể là bào quan sản sinh năng lượng, do đó tế bào có nhiều ti thể là tế bào hoạt động mạnh nhất. Tế bào cơ (cơ tim), tế bào gan, vùng nào cần nhiều năng lượng thì tập trung nhiều ti thể nhất.

- Tế bào hồng cầu không cần ti thể, không tiêu tốn oxi trong ti thể vì năng lượng cần cho vận chuyển lấy từ đường phân (2ATP).
	0.5

0.5

	
	2
	a. *Hình thức vận chuyển các chất qua màng:

- Các chất metan, clorofoc, etanol khuếch tán qua lớp lipit vì metan, clorofoc là những chất không phân cực, còn etanol phân cực yếu (có gốc không phân cực chiếm ưu thế).

- Nước, muối clorua natri khuếch tán qua kênh protein vì đây là các chất phân cực và tích điện. Những chất phân cực và tích điện bị hút giữ ở vùng ưa nước của lớp kép lipit nên không khuếch tán qua lớp lipit được.

*Các chất trên được vận chuyển theo cơ chế thụ động. Đặc điểm của cơ chế này là vận chuyển theo chiều gradien nồng độ, vận chuyển theo 1 chiều phụ thuộc vào nồng độ và không tiêu tốn năng lượng.

*Sự vận chuyển các chất qua màng phụ thuộc vào:

- Nhu cầu sinh lí của tế bào.

- Khối lượng phân tử, các chất có khối lượng phân tử nhỏ được vận chuyển dễ dàng hơn các chất có khối lượng phân tử lớn.

- Phụ thuộc vào đường kính ion, các ion có đường kính nhỏ vận chuyển qua màng dễ dàng hơn.

- Hệ số phân tán (khả năng hòa tan trong lipit lớn dễ khuếch tán qua màng hơn).

- Khả năng hydrat hóa (mức độ hydrat hóa nhỏ dễ vận chuyển hơn).

b. Ở những người có hàm lượng cholesterol trong máu rất cao do di truyền là protein thụ thể trên màng lấy các hạt cholesterol (gọi là hạt lipoprotein) bị sai hỏng hay bất hoạt hoàn toàn; do đó các hạt này không vào trong tế bào được bằng cách nhập bào. 
   Thay vào đó, cholesterol tích tụ trong máu gây xơ vữa động mạch – là sự tích tụ cặn lipit trong thành mạch máu. Chỗ tụ đó làm thành mạch máu phồng vào phía trong làm hẹp mạch máu và cản trở dòng máu.
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	Câu 4
	1
	a. Đồng vị oxy 18 (18O) được sử dụng trong nghiên cứu về quang hợp để tìm hiểu về:

- Nguồn gốc của oxy được giải phóng ra trong quá trình quang hợp. 
- Nước hình thành từ pha nào của quang hợp. 
b. Hai thí nghiệm có sử dụng 18O trong nghiên cứu về quang hợp:
*Thí nghiệm 1: Chứng minh nguồn gốc của oxy là từ nước

- Dùng các phân tử nước có chứa 18O để cung cấp cho cây cần nghiên cứu về quang hợp. Kết quả cho thấy đồng vị 18O có mặt trong các phân tử oxy giải phóng ra trong quá trình quang hợp. 

- Khi dùng CO2 có mang 18O thì các phân tử oxy giải phóng ra từ quang hợp hoàn toàn không chứa đồng vị 18O. 
*Thí nghiệm 2: Chứng minh nước sinh ra từ pha tối của quang hợp

   Khi dùng CO2 có mang 18O cung cấp cho cây và phân tích các sản phẩm quang hợp thì thấy cả glucozơ và nước đều chứa 18O. Điều này chứng tỏ nước được hình thành từ pha tối của quang hợp. 
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	*Cường độ quang hợp thực của thực vật A: 13,85 + 1,53 = 15,38 mg/dm2/giờ.

- Phương trình quang hợp: 6CO2 + 12H2O ( C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.

- Trong 1 giờ, số mol CO2 được đồng hóa là: 
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- Trong 1 giờ, số mol nước được quang phân li là: 
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- Số gam nước mà thực vật A đã quang phân li trong suốt 6 giờ chiếu sáng là: 
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*Cường độ quang hợp thực của thực vật B: 18 + 1,8 = 19,8 mg/dm2/giờ.

- Phương trình quang hợp: 6CO2 + 12H2O ( C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.

- Trong 1 giờ, số mol CO2 được đồng hóa là: 
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- Trong 1 giờ, số mol nước được quang phân li là: 
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- Số gam nước mà thực vật B đã quang phân li trong suốt 6 giờ chiếu sáng là: 
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	Câu 5
	1
	a. Ảnh hưởng của chất B đến tốc độ phản ứng: 
Sự có mặt của chất B làm đồ thị biểu hiện tốc độ phản ứng lệch về phía phải, chứng tỏ trong cùng một thời gian phải cần một lượng cơ chất A nhiều hơn so với khi không có mặt chất B ( Chất B là chất ức chế cạnh tranh.

b. Nếu lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần thì tốc độ phản ứng giảm dần vì khi đó chất B cạnh tranh với cơ chất A để liên kết vào trung tâm hoạt động của enzim ( giảm tốc độ phản ứng.
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	- Cơ chế tác động:

Thuốc có thể là chất ức chế cạnh tranh đối với nhiều loại enzym khác nhau, vì thế thay vì chỉ ức chế enzym X nó ức chế luôn một số enzym quan trọng khác gây nên các tác động phụ không mong muốn.

- Cải tiến thuốc: Để thuốc có thể ức chế riêng enzym X chúng ta nên sử dụng chất ức chế không cạnh tranh đặc hiệu cho enzym X.

Chất ức chế không cạnh tranh sẽ liên kết dị lập thể (với vị trí khác trung tâm hoạt động của enzym) nên không ảnh hưởng đến hoạt tính các enzym khác.
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	Câu 6
	1
	a. Giải thích:

- Do màng sinh chất có các protein thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào từ đó, tế bào có thể tiếp nhận các thông tin lí hóa học từ bên ngoài và đưa ra những đáp ứng thích hợp.

- Do màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là các glicoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, các tế bào trong cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào lạ.

b. - Vi khuẩn tả khư trú tại niêm mạc ruột non và sản sinh ra một chất độc. Đây là một enzim có chức năng biến đổi hoá học một loại protein G liên quan đến điều hoà bài tiết muối và nước.

- Khi protein G bị biến đổi thì nó không thuỷ phân GTP thành GDP nên nó luôn tồn tại ở trạng thái hoạt động, kích thích sản xuất AMP vòng (chất thông tin thứ 2) làm tế bào ruột bài tiết một lượng lớn muối và nước nên dẩn đến tiêu chảy cấp.
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	*Ống 1 có màu đỏ gạch.

- Giải thích: Tuy HCl gây biến tính α-amilaza nhưng HCl còn có khả năng thủy phân tinh bột mạnh hơn amilaza nhiều ( thủy phân tinh bột thành đường đơn glucozo. Glucozo sẽ tác dụng với phelinh cho kết tủa màu đỏ gạch.  

*Ống 2 có màu đỏ gạch.

- Giải thích: Amilaza thủy phân tinh bột thành đường mantozo có tính khử ( khi kết hợp với phelinh cho kết tủa màu đỏ gạch. 

* Ống 3 có màu xanh.

- Giải thích: Phelinh có Cu2+ ức chế hoạt động của α- amilaza ( không thủy phân tinh bột ( màu xanh.

* Ống 4 có màu đỏ gạch.

- Giải thích: NaCl là chất kích thích hoạt tính của α- amilaza ( thủy phân tinh bột tạo đường đơn. Đường đơn tác dụng với phelinh ( màu đỏ gạch.

*Ống 5 sẽ cho màu xanh.

- Giải thích: Lugol ức chế hoạt động của α- amilaza ( khi cho tinh bột vào có màu xanh; cho tiếp phelinh vào không thấy có hiện tượng.
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	Câu 7
	1
	- Các nhiễm sắc tử được gắn với nhau dọc theo chiều dài của chúng bằng các phức protein gọi là cohensin, chủ yếu ở tâm động, và cohensin cũng gắn kết 2 vai NST trong cặp tương đồng.

- Trong cuối kì giữa nguyên phân, enzim phân hủy cohensin làm cho các nhiễm sắc tử tách nhau tại tâm động và di chuyển về 2 cực tế bào.

- Trong giảm phân, sự gắn kết của nhiễm sắc thể được giải phóng qua 2 bước:

+ Trong kì sau I, enzim chỉ phân cắt được cohensin ở các vai cho phép các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tách nhau ra. Cohesin ở tâm động không bị phân hủy vì có protein shugoshin bảo vệ cohesin khỏi bị phân hủy ở tâm động.

+ Ở kì sau II, cohesin được loại bỏ ở tâm động cho phép các nhiễm sắc tử tách rời nhau.
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	a. Số lần nguyên phân:
- Trong cùng một thời gian, chu kì nguyên phân càng lớn, số lần nguyên phân càng bé và tốc độ nguyên phân càng chậm.
- Gọi  k: Số lần nguyên phân của hợp tử A (với k nguyên dương).
          2k: Số lần nguyên phân của hợp tử B.

          3k: Số lần nguyên phân của hợp tử C.

          Ta có: 2k + 22k + 23k = 84 ( 2k(l + 2k + 22k) = 84 = 22.21
           => 2k = 22 => k = 2; 2k = 4; 3k = 6.
- Vậy: Hợp tử A nguyên phân 2 lần; B nguyên phân 4 lần; C nguyên phân 6 lần.

b. Bộ lưỡng bội:
- Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội (n nguyên dương). Ta có: (22 - 1)2n + (24 - 1)2n + (26 - 1)2n = 648 =>  2n = 648 : (3 + 15 + 63) = 8.
c. Chu kì nguyên phân:
- Chu kì nguyên phân của hợp tử A: (120 : 2) = 60 phút.
- Chu kì nguyên phân của hợp tử B: (120 : 4) = 30 phút.
- Chu kì nguyên phân của hợp tử C: (120 : 6) = 20 phút.
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	Câu 8
	1
	a. - Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía: sử dụng H2 hoặc các hợp chất hữu cơ dạng khử như etanol.

- Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục: sử dụng H2S.

- Vi khuẩn lam sử dụng H2O làm chất cho điện tử tạo ra oxi phân tử.

b. - Thời gian nuôi ở môi trường pH= 3,5 là 1/3 x 3 = 1h; vì g= 30 phút, thời gian pha lag= 30 phút ( số tế bào con tạo ra ở môi trường này sau 1h là N1= N0 x 21 = 2.106

- Thời gian nuôi ở môi trường pH= 4,5 là 3h - 1h = 2h; vì g= 20 phút, thời gian pha lag= 40 phút ( số tế bào con tạo ra trong cả 2 môi trường là: N2= N1 x 24 = 32.106
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	Các bước sinh sản của nấm sợi tiếp hợp: 
- Hai sợi khác nhau về sinh lý, kí hiệu là sợi + và sợi – tiếp xúc với nhau tạo u. U này phồng lên tạo tiền giao tử.

- Vách nơi tiếp xúc bị hòa tan, tiến hành dung hợp nhân (1 nhân + kết hợp với 1 nhân -) và dung hợp tế bào chất, tạo hợp tử lưỡng bội.

- Hợp tử đa nhân tăng thể tích chuyển thành bào tử tiếp hợp có vách dày.

- Bào tử tiếp hợp nảy mầm. Nhân phân chia giảm nhiễm, tạo khuẩn ti sinh dưỡng đơn bội.
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	Câu 9
	1
	- Virut lai chỉ xâm nhập được vào vật chủ của virut A vì vỏ của virut A chứa thụ thể của virut A mà không chứa thụ thể của virut B.

- Sau khi nhân lên, các virut mới tạo ra sẽ giống với virut B vì chúng được tổng hợp từ hệ gen của virut B, do vậy các virut mới chỉ xâm nhiễm được vào vật chủ của virut B.
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	Các dẫn chứng:

- Các thụ thể do gen của virut tổng hợp có cấu trúc phù hợp với thụ thể của tế bào chủ mà không phù hợp với thụ thể của tế bào khác.

- Axit nucleic của virut có thể xâm nhập vào tế bào chủ mà không bị phân hủy bởi hệ thống enzim của tế bào chủ, đồng thời nó có thể sử dụng hệ thống sinh tổng hợp của tế bào chủ để thực hiện các cơ chế di truyền.

- Hệ gen virut có thể xen vào hoặc rút ra khỏi nhiễm sắc thể của tế bào chủ (giống như các gen nhảy).
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	Câu 10
	1
	a. Một số cơ chế tác động của các loại thuốc dùng cho bệnh nhân bị nhiễm HIV:

- Ức chế sự gặp gỡ của thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu và gai glicoprotein virut.

- Ức chế quá trình phiên mã ngược.

- Ức chế quá trình tổng hợp protein virut.

- Ức chế sự gắn kết gen virut vào hệ gen tế bào chủ.

b. Bệnh do virut gây ra thường nguy hiểm vì:

- Virut kí sinh bên trong tế bào nên hệ thống miễn dịch của tế bào không thể phát huy tác động, muốn tiêu diệt virut phải phá hủy cả tế bào chủ

- Khi xâm nhập được vào tế bào chủ virut điều khiển toàn bộ hệ thống sinh tổng hợp của tế bào chủ chuyển sang tổng hợp các thành phần của virut làm rối loạn hoạt động sống của tế bào có thể dẫn đến phá hủy tế bào.

- Virut có phương thức sinh sản đặc biệt nên nhân lên rất nhanh chóng và lây lan nhanh.

- Virut rất dễ phát sinh biến dị (đặc biệt là các virut có ARN) làm xuất hiện các chủng virut mới. Do đó việc sản xuất vacxin luôn theo sau sự xuất hiện các chủng virut mới.
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	a. T hỗ trợ có vai trò hoạt hóa cả hai con đường miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào.

- Khi T hỗ trợ bị phá hỏng thì:


+ Không hoạt hóa được các tế bào B ( tế bào B không tăng sinh biệt hóa thành các dòng tế bào plasma và tế bào B nhớ ( hệ miễn dịch sẽ không thể sản sinh các kháng thể cho miễn dịch tạm thời và miễn dịch lâu dài để chống lại các vi khuẩn ngoại bào. 

+ Không có T hỗ trợ ( không hoạt hóa được T độc ( hệ miễn dịch sẽ không thể tiêu diệt được các tế bào nhiễm virut.

b. Sự khác nhau là do:

 - Đối với vi khuẩn: Khi lây nhiễm vào cơ thể động vật, số vi khuẩn tăng lên theo hàm số mũ vì: vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi ở bên ngoài tế bào vật chủ nên số lượng vi khuẩn tăng liên tục theo thời gian.

- Đối với virut:

+ Ban đầu cơ thể động vật không có dấu hiệu lây nhiễm vì: lúc đó virut đang hoạt động tổng hợp và nhân lên bên trong tế bào chủ.

+ Sau đó số virut tăng lên đột ngột vì: sau khi nhân lên trong tế bào chủ, virut phá vỡ tế bào giải phóng ồ ạt ra ngoài.

+ Cuối cùng tăng lên theo kiểu bậc thang vì: virut lại xâm nhập vào các tế bào khác hoạt động tổng hợp các thành phần bên trong tế bào nên thấy số lượng virut không tăng, sau một thời gian virut được nhân lên trong tế bào lại giải phóng ra ngoài nên số lượng virut lại tăng và diễn biến cứ như thế được lặp lại.
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